
Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015

Giá nơi sản 

xuất
 Giá lưu thông 

1

Cát xây, cát bê tông (Giá tại nơi sản xuất, đã bao gồm thuế 

VAT, chưa có chi phí vận chuyển, đã có chi phí xúc lên 

phương tiện vận chuyển)

đ/m3         96.250 

2

Cát trát (Giá tại nơi sản xuất, đã bao gồm thuế VAT, chưa có 

chi phí vận chuyển, đã có chi phí xúc lên phương tiện vận 

chuyển)

đ/m3       132.000 

3

Soi suối (Giá tại nơi sản xuất, đã bao gồm thuế VAT, chưa có 

chi phí vận chuyển, đã có chi phí xúc lên phương tiện vận 

chuyển)

đ/m3         77.000 

XI MĂNG LOẠI (đã bao gồm thuế VAT)

Xi măng Bút Sơn PCB 30 đ/kg                 1.845 

TẤM LỢP, TẤM ÚP NÓC (đã bao gồm thuế VAT)

1
Tấm lợp Fibrô xi măng Thái Nguyên loại I. TCVN 4434-

2000. (Kích thước: 1.400 mm x 900 mm x 5 mm). 
đ/tấm 42.000              

2 Tấm úp nóc Thái Nguyên; quy cách:1.000mmx340x5mm. đ/tấm               13.000 

THÉP KHÁC (VN) (đã bao gồm thuế VAT)

1 Dây thép đen mềm 1 ly VN  đ/kg 
17.500              

2 Dây thép mạ kẽm 2-4ly VN  đ/kg 
18.500              

3  Lưới thép B40 đ/kg
21.500              

Giá nơi sản 

xuất
 Giá lưu thông 

Cát đen (giá tại bãi Chiềng Sinh, Búng Lao) giá trên 

phương tiện vận chuyển, đã bao gồm thuế VAT)
đ/m3         96.250 

XI MĂNG (đã bao gồm thuế VAT)

Xi măng Bút Sơn, Bỉm Sơn PCB 30 đ/kg                 1.660 

 Giá VLXD THÁNG 3/2015 

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2015

HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm theo Công bố số 242/CBGVLXD/XD-TC ngày 26/3/2015)        

BIỂU PHỤ LỤC

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2015

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ HUYỆN ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo Công bố số 242/CBGVLXD/XD-TC ngày 26/3/2015)        

STT Danh mục vật liệu - quy cách phẩm chất ĐVT

Giá VLXD THÁNG 3/2015

STT Danh mục vật liệu - quy cách phẩm chất ĐVT

1



Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015

Giá nơi sản 

xuất
 Giá lưu thông 

XI MĂNG  (đã bao gồm thuế VAT)

Xi măng Bút Sơn PCB 30 đ/kg                 1.894 

Sỏi, cấp phối (Giá tại nơi sản xuất, đã bao gồm VAT và 

chi phí bốc lên phương tiện vận chuyển, chưa có chi phí 

vận chuyển)

Sỏi cuối đ/m3         77.000 

Giá nơi sản 

xuất
 Giá lưu thông 

XI MĂNG  (đã bao gồm thuế VAT)

Xi măng Bút Sơn PCB 30 đ/kg                 1.745 

ĐINH  (đã bao gồm thuế VAT)

Đinh 3 cm đ/kg 20.000

Giá VLXD THÁNG 3/2015

BIỂU PHỤ LỤC 

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2015

HUYỆN TỦA CHÙA

STT Danh mục vật liệu - quy cách phẩm chất ĐVT

(Kèm theo Công bố số 242/CBGVLXD/XD-TC ngày 26/3/2015)        

BIỂU PHỤ LỤC 

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2015

HUYỆN MƯỜNG ẢNG

STT Danh mục vật liệu - quy cách phẩm chất ĐVT

 Giá VLXD THÁNG 3/2015 

(Kèm theo Công bố số 242/CBGVLXD/XD-TC ngày 26/3/2015)        
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Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015

Giá nơi sản 

xuất
 Giá lưu thông 

XI MĂNG (đã bao gồm thuế VAT)

Xi măng Bút Sơn PC 30 đ/kg 1.981

Giá nơi sản 

xuất
 Giá lưu thông 

Cát các loại (giá tại nơi sản xuất, đã bao gồm thuế VAT 

và chưa bao gồm chi phí vận chuyển)
đ/m3         96.250 

XI MĂNG (đã bao gồm thuế VAT)

Xi măng Bút Sơn PC 30 đ/kg                 2.078 

(Kèm theo Công bố số 242/CBGVLXD/XD-TC ngày 26/3/2015)        

(Kèm theo Công bố số 242/CBGVLXD/XD-TC ngày 26/3/2015)        

BIỂU PHỤ LỤC 

GIÁ  VLXD THÁNG  3 NĂM 2015

HUYỆN MƯỜNG CHÀ

STT Danh mục vật liệu - quy cách phẩm chất ĐVT

 Giá VLXD THÁNG 3/2015 

BIỂU PHỤ LỤC 

GIÁ  VLXD THÁNG 3 NĂM 2015

 Giá VLXD THÁNG 3/2015 

THỊ XÃ MƯỜNG LAY

STT Danh mục vật liệu - quy cách phẩm chất ĐVT
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Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015
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Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015
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Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015
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Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015
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Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015
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Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015
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Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015
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Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015
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Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015
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Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015
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Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015
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Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015
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Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015
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Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015
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Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015
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Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015
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Công bố giá VLXD tháng 3 năm 2015

27170
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